
 
 

DANH MỤC 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HOÁ  THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ BCCI 

STT 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

A Lĩnh vực Văn hóa 

I Di sản văn hóa  

1 

Cấp phép cho 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài 

tiến hành nghiên 

cứu sưu tầm di 

sản văn hóa phi 

vật thể tại địa 

phương 

10 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Không 

 

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 

ngày 29/6/2001; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18/6/2009;  

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính phủ;  

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 

04/01/2012 của Chính phủ;  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024 Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

36/2019/NĐ-CP. 

 

 

Toàn 

trình 

 

x 

 

x 



2 

 

2 

 

 

Xác nhận đủ 

điều kiện được 

cấp Giấy phép  

hoạt động bảo 

tàng ngoài công 

lập 

 

15 ngày, 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

không 

 

 

 

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 

ngày 29/6/2001;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18/6/2009;  

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính phủ;  

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 

04/01/2012 của Chính phủ;  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024 Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

36/2019/NĐ-CP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn 

trình 

 

x 

 

x 

3 

Cấp Giấy phép 

hoạt động bảo 

tàng ngoài công 

lập 

30 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

không 
Toàn 

trình 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 



3 

 

4 

Cấp chứng chỉ 

hành nghề mua 

bán di vật, cổ 

vật, bảo vật 

quốc gia 

30 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

không 

 

 

 

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 

ngày 29/6/2001;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18/6/2009;  

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính phủ;  

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 

04/01/2012 của Chính phủ;  

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 

09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một 

số quy định về điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024 Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

36/2019/NĐ-CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn 

trình 
x 

 

 

 

 

 

x 



4 

 

5 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh doanh 

giám định cổ vật 

15 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

không 

- Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;  

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ;  

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 

09/10/2018 của Chính phủ;  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024 Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

36/2019/NĐ-CP. 

Toàn 

trình 
x x 

6 

Cấp chứng chỉ 

hành nghề tu bổ 

di tích 

05 ngày, 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

không 

 

 

 

- Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;  

- Nghị định số 98/2010/ NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính phủ; 

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ;  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024 Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

36/2019/NĐ-CP. 

 

 

Toàn 

trình 
x 

 

 

x 



5 

 

7 

Cấp lại chứng 

chỉ hành nghề tu 

bổ di tích 

05 ngày, 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

không 

- Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;  

- Nghị định số 98/2010/ NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính phủ; 

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ; 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, 

Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị 

định số 36/2019/NĐ-CP. 

Toàn 

trình 
x x 

8 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện hành nghề 

tu bổ di tích 

10 ngày, 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 
Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Không 

- Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;  

- Nghị định số 98/2010/ NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính phủ; 

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ; 

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 

09/10/ 2018 của Chính phủ;  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 

15/3/2024 Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

36/2019/NĐ-CP. 

Toàn 

trình 
x x 

9 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện hành 

nghề tu bổ di 

tích 

05 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

không 
Toàn 

trình 
x x 
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